
1

NGUYỄN 

ĐỨC 

TOÀN

06/11/1993 225555713 10/8/2016

Công an 

Khánh 

Hòa

Số 1L Hùng Vương, 

phường Lộc Thọ, thành 

phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà.

Dược sỹ 

đại học

15/8/2016 

đến 

31/12/2019

Cung ứng 

thuốc 

trong cơ sở 

khám chữa 

bệnh

Cấp 

mới

Cung ứng 

thuốc 

trong cơ 

sở khám 

chữa bệnh

Nhà thuốc; Quầy 

thuốc; Tủ thuốc 

của Trạm y tế.

2

ĐẶNG 

THỊ KIM 

YẾN

29/9/1997 225760680 20/5/2014

Công an 

Khánh 

Hòa

Thôn Xuân Lập, xã Cam 

Tân, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hoà.

Dược sĩ 

cao đẳng

01/12/2018 

đến 

22/6/2020

Bán lẻ 

thuốc

Cấp 

mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; Tủ 

thuốc của Trạm y 

tế.

3

LÊ THỊ 

BÍCH 

HẰNG

17/12/1995 215375746 19/32011

Công an 

Khánh 

Hòa

Xã Cát Trinh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định.

Dược sỹ 

đại học

05/6/2018 

đến 

01/6/2020

Nghiên 

cứu dược

Cấp 

mới

Nghiên 

cứu dược

Nhà thuốc; Quầy 

thuốc; Tủ thuốc 

của Trạm y tế.

4

NGUYỄN 

THỊ NAM 

TRÂN

07/4/1996 225607695 24/11/2016

Công an 

Khánh 

Hòa

Thôn Phú Hội 2, xã Vạn 

Thắng, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hoà.

Dược sĩ 

trung 

học

30/7/2016 

đến 

15/3/2018

Bán lẻ 

thuốc

Cấp 

mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; Tủ 

thuốc của Trạm y 

tế.

5

HUỲNH 

NỮ 

XUÂN 

VỌNG 

16/5/1996 225758058 01/3/2014

Công an 

Khánh 

Hòa

Thôn Cửu Lợi 2, xã Cam 

Hoà, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hoà.

Dược sĩ 

trung 

học

01/10/2016 

đến 

01/10/2019

Bán lẻ 

thuốc

Cấp 

mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; Tủ 

thuốc của Trạm y 

tế.

6

CAO 

MINH 

LÂM

12/12/1984 225191239 12/01/2016

Công an 

Khánh 

Hòa

Tổ dân phố Ngân Hà, 

phường Ninh Thuỷ, thị 

xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh 

Hoà.

Dược sỹ 

đại học

20/6/2018 

đến 

20/6/2020

Bán lẻ 

thuốc; Bảo 

quản 

thuốc.

Cấp 

mới

Bán lẻ 

thuốc; Bảo 

quản 

thuốc.

Nhà thuốc; Quầy 

thuốc; Tủ thuốc 

của Trạm y tế.
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STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Chứng minh nhân dân

Hộ khẩu thƣờng trú

Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Thời gian 

thực hành

Vị trí thực 

hành

Cấp 

mới/Cấp 

lại/Điều 

chỉnh

Phạm vi 

hoạt động
Vị trí hành nghềSố chứng 

minh nhân 

dân

Ngày cấp Nơi cấp

1



7

HỒ 

TRỌNG 

HIẾU

8/7/1995 225561250 05/8/2010

Công an 

Khánh 

Hòa

Tổ 12, Đất Lành, xã 

Vĩnh Thái, thành phố 

nha Trang, tỉnh Khánh 

Hoà.

Dược sỹ 

đại học

11/6/2018 

đến 

30/6/2020

Bảo quản 

thuốc

Cấp 

mới

Bảo quản 

thuốc

Nhà thuốc; Quầy 

thuốc; Tủ thuốc 

của Trạm y tế.

8

NGUYỄN 

HOÀNG 

NAM

18/4/1997 225875673 27/4/2013

Công an 

Khánh 

Hòa

Thôn Suối Cau, xã 

Khánh Đông, huyện 

Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh 

Hoà.

Dược sĩ 

trung 

học

01/12/2018 

đến 

12/6/2020

Bán lẻ 

thuốc

Cấp 

mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; Tủ 

thuốc của Trạm y 

tế.

9 LÊ NAM 04/10/1995 225543133 06/02/2013

Công an 

Khánh 

Hòa

Căn hộ A2.05 (Tầng 2) 

Khối A, Chung cư 312 

Dã Tượng, phường Vĩnh 

Nguyên, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Dược sĩ 

cao đẳng

Bán lẻ 

thuốc

Cấp 

điều 

chỉnh

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; Tủ 

thuốc của Trạm y 

tế.

10

NGUYỄN 

THỊ 

NHẬT 

TRANG

24/10/1983 225230583 21/12/2005

Công an 

Khánh 

Hòa

9/17 Cao Văn Bé, 

phường Vĩnh Phước, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà.

Dược sỹ 

đại học

10/7/2018 

đến 

30/6/2020

Bán lẻ 

thuốc; Bảo 

quản thuốc

Cấp 

mới

Bán lẻ 

thuốc; Bảo 

quản thuốc

Nhà thuốc; Quầy 

thuốc; Tủ thuốc 

của Trạm y tế.

11

NGUYỄN 

THỊ 

HỒNG

28/3/1978 225518894 25/7/2009

Công an 

Khánh 

Hòa

54B2 Nguyễn Biểu, 

phường Vĩnh Hải, thành 

phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà.

Dược sĩ 

trung 

học

Bán lẻ 

thuốc

Cấp 

điều 

chỉnh

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; Tủ 

thuốc của Trạm y 

tế.

12

NGUYỄN 

ANH 

THƠ

03/5/1995 225806879 15/5/2012

Công an 

Khánh 

Hòa

Thôn Lợi Hoà, xã Cam 

Lợi, thành phố Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hoà.

Dược sĩ 

cao đẳng

01/4/2016 

đến 

02/5/2020 

Bán lẻ 

thuốc

Cấp 

mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; Tủ 

thuốc của Trạm y 

tế.

13
LÊ THỊ 

KIM HOA
02/6/1986 225227661 09/3/2018

Công an 

Khánh 

Hòa

Thôn Đại Mỹ, xã Ninh 

Thân, thị xã Ninh Hoà, 

tỉnh Khánh Hoà.

Dược sĩ 

cao đẳng

Bán lẻ 

thuốc

Cấp 

điều 

chỉnh

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; Tủ 

thuốc của Trạm y 

tế.

14

NGUYỄN 

THỊ 

THUỶ

24/6/1974 220899531 13/01/2010

Công an 

Khánh 

Hòa

Tổ 2, Đông Nam 2, 

phường Vĩnh Hải, thành 

phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà.

Dược sĩ 

cao đẳng

Bán lẻ 

thuốc

Cấp 

điều 

chỉnh

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; Tủ 

thuốc của Trạm y 

tế.

Tổng cộng: 14 người
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